
ÔN TẬP CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN 



ÔN LẠI LÝ THUYẾT 

1/ Căn cứ vào đâu để xác định đúng đâu là câu trần thuật đơn? 

Cấu trúc câu + mục đích nói của câu 

2/ Cấu trúc câu như thế nào thì gọi là đơn?  

Cấu trúc câu: do một cụm chủ vị tạo thành 

3/ Câu trần thuật thường dùng để làm gì?  

Mục đích của câu trần thuật là dùng để: kể, tả, giới 

thiệu, đánh giá nhận xét, nêu khái niệm… 



1. Xác định câu trần thuật đơn: 

a) Dưới bóng tre xanh, ta  gìn giữ nền văn hoá lâu đời. 

                    TN         CN           VN 

b) Gió  nâng tiếng sáo, gió  nâng cánh diều. 

    CN           VN          CN          VN   

c) Tiếng sáo  hay quá! 

      CN             VN 

LUYỆN TẬP 

Tại sao ta có thể khẳng định câu a) là câu trần thuật đơn  

còn câu b) và c) thì không phải? 

- Câu a): mục đích trần thuật (dùng để kể); do một cụm chủ vị tạo thành.  

- Câu b): mục đích trần thuật (dùng để tả); do hai cụm chủ vị tạo thành. 

- Câu c): mục đích biểu cảm (bộc lộ cảm xúc); do một cụm chủ vị tạo thành. 



 Quan sát bức tranh và đặt 2 câu trần thuật đơn có từ “là” 

trong đó 1 câu giới thiệu, 1 câu đánh giá nhận xét.. 

ĐẶT CÂU 



Quan sát bức tranh và đặt 2 câu trần thuật đơn dùng để kể và 2 

câu trần thuật đơn dùng để tả. 

Cho biết câu kể khác với câu tả ở điểm nào?  



Đặt 5 câu trần thuật đơn miêu tả về cảnh trong bức tranh  

(mỗi câu đều có sử dụng phép so sánh hoặc nhân hóa) 



HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: 

 - Nắm vững căn cứ để xác định câu trần thuật 

đơn, phân biệt câu trần thuật đơn dùng để kể, 

tả, giới thiệu, nhận xét đánh giá… 

- Xem lại 4 phép tu từ đã học. 
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